	Ma LV
	Lĩnh vực
	Gia PT
	Nhóm

	ACI
	Áo cưới
	480.000
	1

	ANTEN
	Ăng ten
	480.000
	1

	ATM
	Áo tắm
	300.000
	2

	BAO
	Báo
	480.000
	1

	BBI
	Bao bì
	480.000
	1

	BDN
	Bạc đạn
	200.000
	3

	BGS
	Bếp gas
	480.000
	1

	BHLD
	Bảo hộ lao động
	480.000
	1

	BHM
	Bảo hiểm
	480.000
	1

	BIDA
	Bida
	300.000
	2

	BK
	Băng keo
	300.000
	2

	BKO
	Bánh kẹo
	480.000
	1

	BNC
	Băng nhạc
	480.000
	1

	BON
	Bồn nước, các loại
	480.000
	1

	BOT
	Bột 
	150.000
	4

	BSI
	Bác sĩ
	480.000
	1

	BTG
	Bê tông
	300.000
	2

	BUT
	Bút
	150.000
	4

	BVE
	Bảo vệ
	480.000
	1

	BVN
	Bệnh viện
	480.000
	1

	BVS
	Băng vệ sinh
	150.000
	4

	CAN
	Cân
	300.000
	2

	CANG
	Cảng
	200.000
	3

	CBG
	Chế biến gỗ
	300.000
	2

	CCA
	Câu cá
	300.000
	2

	CDO
	Cầm đồ
	300.000
	2

	CHO
	Chợ
	300.000
	2

	CKI
	Cơ khí
	480.000
	1

	CKN
	Chứng khoán
	480.000
	1

	CLB
	Câu lạc bộ
	300.000
	2

	CNI
	Chăn nuôi
	480.000
	1

	COC
	Cao ốc
	480.000
	1

	CSU
	Cao su
	300.000
	2

	CTM
	Chống thấm
	300.000
	2

	CTX
	Cho thuê xe
	480.000
	1

	CXG
	Cây xăng
	300.000
	2

	DAN
	Dầu ăn
	300.000
	2

	DAY
	Dây các loại
	200.000
	3

	DCCT
	Dụng cụ cầm tay
	300.000
	2

	DCI
	Đồ chơi
	480.000
	1

	DCT
	Diệt côn trùng
	480.000
	1

	DCYK
	Dụng cụ y khoa
	480.000
	1

	DDN
	Đường dây nóng
	480.000
	1

	DEP
	Dép
	150.000
	4

	DET
	Dệt
	480.000
	1

	DG
	Dầu gió
	150.000
	4

	DGO
	Đồ gỗ
	480.000
	1

	DHC
	Du học
	480.000
	1

	DHO
	Đồng hồ
	480.000
	1

	DICH
	Dịch thuật
	480.000
	1

	DIDO
	Di dời
	480.000
	1

	DKI
	Dầu khí
	480.000
	1

	DKM
	Dạy kèm
	480.000
	1

	DL
	Du lịch 
	480.000
	1

	DLH
	Điện lạnh
	480.000
	1

	DLN
	Đan len
	150.000
	4

	DLV
	Đại lý vé
	480.000
	1

	DNE
	Dạy nghề
	480.000
	1

	DPM
	Dược phẩm (Hiệu thuốc)
	480.000
	1

	DT
	Điện tử
	480.000
	1

	DTE
	Đồ trẻ em
	480.000
	1

	DTU
	Đóng tàu
	300.000
	2

	DVTH
	Dịch vụ tin học
	200.000
	3

	DVVS
	Dịch vụ vệ sinh
	480.000
	1

	DVXD
	Dvụ xây dựng
	300.000
	2

	EAM
	Ép áo mưa
	300.000
	2

	GAO
	Gạo
	300.000
	2

	GARA
	Garage
	480.000
	1

	GDA
	Giày da
	480.000
	1

	GDH
	Giám định
	480.000
	1

	GIAY
	Giấy
	480.000
	1

	GNN
	Giao nhận
	480.000
	1

	GSU
	Gốm sứ
	300.000
	2

	GTVL
	giới thiệu việc làm
	480.000
	1

	GUI
	Giặt ủi
	480.000
	1

	HAH
	Hiệu ảnh
	480.000
	1

	HBI
	Hồ bơi
	480.000
	1

	HCT
	Hoá chất
	480.000
	1

	HKG
	Hàng không
	480.000
	1

	HMP
	Hóa mỹ phẩm
	480.000
	1

	HOA
	Hoa
	480.000
	1

	HOI
	Hội, hiệp hội
	480.000
	1

	HPM
	Hãng phim
	300.000
	2

	HTX
	hợp tác xã
	150.000
	4

	IN
	In
	480.000
	1

	INOX
	Inox
	480.000
	1

	KARA
	Karaoke
	480.000
	1

	KCN
	khu công nghiệp
	200.000
	3

	KDL
	Khu du lịch
	200.000
	3

	KDU
	Khắc dấu
	300.000
	2

	KEM
	Kem
	480.000
	1

	KGG
	Khoang giếng
	200.000
	3

	KHAN
	Khăn
	300.000
	2

	KHI
	Kiều hối
	300.000
	2

	KHO
	Kho
	300.000
	2

	KHOA
	Khoá
	300.000
	2

	KINH
	Kính
	480.000
	1

	KKDM
	Kim khí điện máy
	480.000
	1

	KMU
	Khuôn mẫu
	200.000
	3

	KSN
	Khách sạn
	480.000
	1

	LITI
	Linh tinh
	200.000
	3

	MAL
	Mì ăn liền
	300.000
	2

	MASS
	Massage
	480.000
	1

	MAY
	May
	480.000
	1

	MCE
	Mái che
	300.000
	2

	MGO
	Trường Mẫu giáo
	480.000
	1

	MKH
	Mắt kính
	300.000
	2

	ML
	Múa lân
	150.000
	4

	MMC
	Máy móc
	480.000
	1

	MMY
	máy may
	300.000
	2

	MNE
	Mỹ nghệ
	300.000
	2

	MOP
	Mop xop
	300.000
	2

	MPD
	Máy phát điện
	300.000
	2

	MSO
	Màn sáo
	200.000
	3

	MTL
	Mây tre lá
	300.000
	2

	MUC
	Mực
	480.000
	1

	MVN
	Mỹ viện
	480.000
	1

	MVP
	Máy văn phòng
	480.000
	1

	MXD
	Máy xây dựng
	200.000
	3

	NCM
	Nước chấm
	300.000
	2

	NCU
	Nhạc cụ
	480.000
	1

	NDA
	Nước đá
	200.000
	3

	NEM
	Nệm
	480.000
	1

	NGK
	Nước giải khát
	480.000
	1

	NH
	Nhà hàng
	480.000
	1

	NHA
	Nhà
	480.000
	1

	NHAN
	Nhang 
	200.000
	3

	NHG
	Ngân hàng
	480.000
	1

	NHOM
	Nhôm
	480.000
	1

	NHUA
	Nhựa
	480.000
	1

	NKA
	Nha khoa
	480.000
	1

	NKG
	Nước khoáng
	480.000
	1

	NNU
	Ngọai ngữ
	480.000
	1

	NOEL
	Dịch vu Noel
	150.000
	4

	NON
	Nón
	300.000
	2

	NSH
	Nhà sách
	480.000
	1

	NSI
	Nhạc sĩ
	480.000
	1

	NSN
	Nông sản
	300.000
	2

	NTO
	Nhà trọ
	300.000
	2

	NXB
	nhà xuất bản
	300.000
	2

	OAP
	Ổn áp
	300.000
	2

	ONG
	Ống
	300.000
	2

	OTO
	Ôtô
	480.000
	1

	PCCC
	Phòng cháy chửa cháy
	480.000
	1

	PCN
	Phát chuyển nhanh
	480.000
	1

	PCTH
	Phần cứng tin học
	480.000
	1

	PIN
	Pin
	300.000
	2

	PLM
	Phụ liệu may
	300.000
	2

	PMTH
	Phần mềm tin học
	480.000
	1

	POTO
	Photocopy
	300.000
	2

	PTH
	Phòng tranh
	300.000
	2

	PTX
	Phụ tùng xe
	480.000
	1

	QAN
	Quán ăn
	480.000
	1

	QAO
	Quần áo
	480.000
	1

	QCP
	Quán cà phê
	480.000
	1

	QLN
	Quà lưu niệm
	300.000
	2

	QUAT
	Quạt
	480.000
	1

	RHC
	Rút hầm cầu
	300.000
	2

	RHT
	Rạp hát
	480.000
	1

	RUOU
	Rượu
	480.000
	1

	SAN
	Sân TDTT
	480.000
	1

	SAT
	Sắt
	480.000
	1

	SIMI
	Simili
	150.000
	4

	SMI
	Sơn mài
	200.000
	3

	SON
	Sơn
	480.000
	1

	STI
	Siêu thị
	480.000
	1

	SUA
	Cửa hàng sữa
	480.000
	1

	TAGS
	Thức ăn gia súc
	300.000
	2

	TAXI
	Taxi
	480.000
	1

	TBD
	Thiết bị điện
	480.000
	1

	TBH
	Trạm bảo hành
	480.000
	1

	TBNB
	Thiết bị nhà bếp
	300.000
	2

	TBNN
	Thiết bị ngành nước
	150.000
	4

	TBVS
	Thiết bị vệ sinh
	480.000
	1

	TCD
	Trường cao đẳng
	480.000
	1

	TCI
	Tiệc cưới
	300.000
	2

	TDH
	Trường đại học
	480.000
	1

	TDTT
	Thể dục thể thao
	480.000
	1

	TH
	Trường học
	480.000
	1

	THAM
	Thảm
	300.000
	2

	THEU
	Thêu
	200.000
	3

	THM
	Trại hòm
	150.000
	4

	THS
	Tập học sinh
	300.000
	2

	TLA
	Thuốc lá
	300.000
	2

	TMY
	Thang máy
	300.000
	2

	TPM
	Thực phẩm
	480.000
	1

	TRA
	Trà, cà phê 
	480.000
	1

	TSN
	Thủy hải sản
	300.000
	2

	TTH
	Thủy tinh
	300.000
	2

	TTLT
	Trung tâm luyện thi
	480.000
	1

	TTNT
	Trang trí nội thất
	480.000
	1

	TTQC
	Truyền thông q/cáo
	480.000
	1

	TTTH
	Trung tâm tin học
	480.000
	1

	TTY
	Thuốc thú y
	300.000
	2

	TV
	Thư viện
	200.000
	3

	TVG
	Tiệm vàng
	480.000
	1

	TVN
	Tư vấn
	480.000
	1

	TXH
	Túi xách
	480.000
	1

	UTC
	Uốn tóc
	480.000
	1

	VAI
	Vải
	300.000
	2

	VIDE
	Video
	150.000
	4

	VLXD
	Vật liệu xây dựng
	480.000
	1

	VPDD
	Văn phòng đại diện
	300.000
	2

	VPP
	Văn phòng phẩm
	480.000
	1

	VPQC
	Vật phẩm quảng cáo
	480.000
	1

	VSO
	Vé số
	150.000
	4

	VT
	Vũ trường
	300.000
	2

	VTB
	Vận tải biển
	480.000
	1

	VTG
	Viễn thông 
	480.000
	1

	VTI
	Vận tải
	480.000
	1

	VTNN
	Vật tư nông nghiệp
	300.000
	2

	VXE
	Vỏ, ruột xe
	300.000
	2

	XDG
	Xây dựng
	480.000
	1

	XDP
	Xe đạp
	300.000
	2

	XGM
	Xe gắn máy
	480.000
	1

	XLN
	Xử lý nước
	480.000
	1

	XMA
	Xi mạ
	200.000
	3

	XNC
	Xuất nhập cảnh
	300.000
	2

	XNK
	Xuất nhập khẩu
	300.000
	2

	 
	 
	 
	 


 

